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CHÚ DẪN

Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Ranh giới khoanh đất

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Đường huyện

Đường liên xã

Đường đất nhỏ

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Ranh giới đất đô thị

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

phi nông nghiệp nông thôn
Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

chuyên trồng lúa nước
Ranh giới khu vực

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất quốc phòng

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa,

Đất cơ sở tôn giáo

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

Đất công trình năng lượng
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Bưu điện

Nhà thờ

Sân bay

CSD

MNC

PNK

SON

TIN

DKV

DVH

SKX MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

CSD

Đường tỉnh

Quốc lộ

ĐT 379 ĐT 379

ĐH 26 ĐH 26

Giao thông và các đối tượng liên quan

TÊN KÝ HIỆU

Địa giới, ranh giới

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

TÊN KÝ HIỆU
CẤP TRÊN PHÂN BỔ

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

HIỆN TRẠNGTÊN KÝ HIỆU CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/
CẤP TRÊN PHÂN BỔ

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

QUY HOẠCH
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Đường mòn

 
kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong năm 

Mã HT
Mã QH Mã HTDT(Ha)

Mã QH

NămKHMã HT
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 ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ

Xâm Hồng

Làng Canh

Đốc Thủy

Đầm Bêu

Lải Trũng
Cửa Đình

Sau Đình

Đìa Cát
Bờ Vạng

TRƯỜNG AN
CTY. TNHH

Bờ Cáo

Đống Quán

Đường Ngang

Bên Sông

Bờ Khoảnh

Đồng Lĩnh

Mả lớn

Sâu Mới

Sâu Dâm

Sâu Bạc

Đống Giây
Chuôm Dềnh

Đồng Xây

Đồng sâu

Cọc Đá

Cửa hàng

Đồng Am

Đồng Dộc

Tầm xuân

Đìa Dưới

Đồng Quýt

Dộc vàng

Sau tặng

Sáu Đồng

Đìa Móng

Đồng Ngụ

Chùa Thầm

Đan Kim

Vườn Cây

Chuôm Lau

Đầu Xóm

Bãi Hạ

Ngõ Đống

Thanh Niên

Miếu Lũng

Đầm Hồng

Ngư Húc Trong

Đất Mẫu Dưới

Bãi Gianh Ngoài

Bãi Gianh Trong

Bãi Nổi

Bãi Non

Soi Nổi

Đạc Tám

Cửa Ngòi

Quán Mới

Nghể Thượng

Hác Thượng

Đồng Quán

Trên Đường Hiệu

Bãi Tài Lợi

Bãi Dương

Trên Nghĩa Trang

Bãi Xâm Trong

Xâm Hồng

Xuân Hồng

Tạp trí Cộng sản

Nhà máy in

Cty. Hợp Nhất

CTY. NAM THÀNH

CTY SỮA QUỐC TẾ

Cây Tràng

Đườn Thịnh

Đồng Bún

Sở Trên

Vườn Sot

Đồng Giống

Ngoài Vùng

Bà Tỷ

Vùng 8

Bàn Chền

Lỗ Nái

Đồng Rành

Đồng Trũng

Đầm

Quan Sở

Đồng Cau

Gióng Giàng

Đồng nội
Đồng Mông

Đồng Mễ

Trân Bãi

Bãi Trong

Cầu Vôi

Bờ Phệ

Lò Mật

Miếu Vuông

Ven Ngõ

Rìa Đầm

Bảy Mẫu

Thúng Tháp

Tư Điền 1

Tư Điền 2
Lõng Đò

Lõng Lịnh

Ngõ Cống

Rỉnh

Lũng

Đường Ngang

Khu Tây Máng

Khu Đông Máng

Gốc Quếch

Đồng Quan

Cửa Quán

Đồng Cọ

Sau Chợ

Đồng Quếch

Đồng Nhót

Đồng Dương

Khu Chỉ An

Lĩnh Điền

Mộ Chu

Ngoài Nôi

Dinh

Đất Cát

Con Chim

Thế Giới

XungKỹ Thuật

Con Dơi

Phát Tích

Cửa Đình

Mả Làng

Đồng Dâu

GẠCH TUYNEN

CTY. 

Cửa Phố

Tràng Dưới

Tràng Trên

Sau Vườn

Cửa Quán

Vườn CamĐồng Ngàn

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

UBND Huyện

Ba Gỗ
Cửa Chùa

Đồng Ốc

Quán Hạ

Đình Bát

Đồng Sung

Đồng Mía

Xiếc Hạ

Quán Sếu

Xiếc Vàng Rổ Rỗng

Đồng Rẹ

Xiếc Nguyễn

Đồng Nhãn

Đồng Găng

Rổ Dứa

Đồng Gồ

Đầu Bãi

Soi Trũng

Cửa Đình Gảnh Vó

Miếu Xâm

Khu Bà Phế Ruộng Mẫu

Cột Điện

Sau Gạt

Sau Chùa

Sau Cấp II

Đồng Xanh

Ụ Pháo

Đồng Vực

Đầm Đồng Quê

Khu Cát Cao

Gốc Lim

Bãi Cát Cao

Cống Chìm

VĂN GIANG

TRẠM THỰC NGHIỆM

Khu Bà Hoa

Trại Lợn

Đồng Trai

Dốc Cầu

Trại Lợn

Sau Vĩnh Tuy

Đất Rau

Đài tưởng niệm

Trạm Bơm

Đồng Ranh

Đầm Tròn

Sau Chùa

Dinh Quan

Cầu Xa Thượng

Đồng Ranh

Khúc Cá

Đầm Tròn

Sau Đồng

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

Cty. Thái Thông

NTS

TMD
HNK

TMD

LUC

DGD

NKH

NTD

NTS

DTT

NTS

ONT

HNK

TMD

HNK

TSC

NTD

NKH

NKH

HNK

Ð
H
 2

5

Ð
H
 2

5

HNK

DCH

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

LUC

CQP

HNK

ONT

NTS

ONT

NTS

DTT

NTS

ONT

CLN

NTD

NKH+CLN+HNK

TMD

HNK+CLN

ODT

Cao

Quán 

CLN+NTS

NKH

CLN+NTS

NKH

CLN+NTS

NKH

NTS+NKH

ODT

NKH

DYT

HNK+CLN

ODT

HNK

TSC

HNK

DGD

LUC

TMD

HNK

NTD

DGT

HNK

NTD

CLN

CLN

DYT

NTS

DTT

THÔN ĐAN KIM

THÔN VĨNH TUY

LUC

NTD

DSH
HNK

DTL

TIN

HNK

DDL

HNK

DDL

HNK

DDL

LUC

DDL

LUC

DDL

Quốc Vinh

Cty Nam Dương

Cty Tân Tiến

Cty Hưng Thịnh

DGT

CLN

DTL

CLN

DTL

CLN

DTL

NTS

DGD

NTS

CLN+HNK

LUC,CLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CAN

NKH,NTS,CLN

CAN

NKH+NTS+CLN

CAN
NKH+NTS+CLN

CAN

BỘ CÔNG AN

NHÀ MÁY 19/5

CỤM CN TÂN TIẾN

CLN

TMD

CLN

DVH

NTS

DSH

Cty Cúc Phương

Cty Anh Đức

Cty Phú Hưng

CLN

SKN

CLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CANCLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CAN

CLN

CAN

DCH

TMD

HNK

DTT

NTS

ONT

CLN

DSH

CLN,LUC,NKH

NKH

Cty KumHo

HNK

ODT

CLN

DTL

NTS

ONT

 ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ

Cụm CN Xuân Quan

LUC

TMD

NTS

ONT

Cty. ANVY

NTS

ONT

HNK

NKH

NKH

TMD

THÔN NHÂN NỘI

THÔN ĐA NGƯU

THÔN BÁ KHÊ

ẤP ĐA PHÚC

ẤP BÁ KHÊ

ẤP KIM NGƯU

NTS

DSH

HNK

NKH

HNK

NTD

NTS

DSH

XÃ XUÂN QUAN

 BẾN CHÙA
THÔN

XÃ PHỤNG CÔNG

 CÔNG LUẬN I

THÔN

TT VĂN GIANG

XÃ CỬU CAO

THÔN LẠI ỐC

THÔN THƯỢNG

THÔN NGUYỄN

THÔN VÀNG

THÔN HẠ

THÔN NHƯ LÂN

THÔN SỞ ĐÔNG

THÔN NGỌC BỘ

NHƯ PHƯỢNG HẠ
THÔN 

HÒA BÌNH HẠ

THÔN 

THÔN VĨNH LỘC

PHI LIỆT
 

THÔN

XÃ TÂN TIẾN

XÃ LIÊN NGHĨA

CD QUÁN TRẠCH

THÔN 

DƯƠNG THƯỢNG
 

THÔN

XÃ THẮNG LỢI

DƯƠNG HẠ

THÔN 

XÂM TRONG

THÔN

TẦM TANG

THÔN 

XÃ MỄ SỞ

THÔN 14

XÓM 11

ĐỒNG TỈNH
THÔN 

XÃ NGHĨA TRỤ

XÃ VĨNH KHÚC

DƯƠNG HẠ

THÔN 

HNK

NKH

XÃ LONG HƯNG

LUC

ODT

NTS

SKN

HNK+NTS

ODT

VPM

Nhà máy

NK

Nhà máy

Chợ nông sản

Gia Thọ

Cty TNHH

Trường An

Cty TNHH

ĐT 377

ĐT 3
82

Long Trang

Hải 

HNK

TON

Phú Hưng

Khu nhà ở

NTS+CLN

ODT

VẠN TUẾ

KHU NHÀ VƯỜN

Mả Hoa

NTS

DTT

CLN

ODT

CLN

ODT

NTS,DGD

SKC

LUC

DRA

NTS

ONT

HNK

ODT

NTD

CLN

HNK

NKH

HNK

DRA

DSH

NTS

ONT

NTS

ODT

CLN,NTS

ODT

CLN

ODT

CLN

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

NKH

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

NKH

ODT

CLN

ODT

HNK

NKH,NTS

ODT

HNK,NKH

ODT

CLN,NKH,NTS

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK,NKH

ODT

HNK,NKH

NKH

CLN,NTS

DDT

SKX

NKH

TMD

NKH,NTS

DGD

HNK

TMD

HNK

ONT

HNK

DTL

HNK,LUC,NTS

SKN

CLN

SKN

CLN,NKH

ODT

CLN,NKH

ODT

CLN,NKH

ODT

CLN,NKH

ODT

CLN,NKH

ODT

CLN,NKH

ODT

CLN,NKH

ODT

LUC

TMD

NTS
DGD

NTS

DGD

NTS

TSC

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT
HNK

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

NTS,NKH

ODT

LUC

ODT

HNK

ODT

LUC

ODT

HNK

ODT

CLN

ODT

CLN,HNK

ODT

LUC

ODT

CLN

ODT

CLN

TSC

NTS

TSC

NTS,NKH

TSC

NTS,NKH

TSC

CLN,NKH

TSC

CLN,NKH

TSC

NTS

TSC

NTS,NKH

TSC

NTS,NKH

TSC

NTS,NKH

TSCCLN,NKH

TSC

ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ 

LUC

DHT

LUC

DHT

LUC

DHT

HNK

NKH
CLN,NTS

DTT

TSC

NKH

ĐT 379B

Đ
T
 3

7
9
B

Đ
T
 3

7
9
B

NKH

SKN

NKH

SKX

HNK

SKC

HNK

SKC

CLN

NKH

NTS

NKH

NTS

NKH

NTS

NKH

NTS

NKH

LUC

NKH

NTS

NKH

LUC

NKH
NTS

NKH

MNC

NKHNTS

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

NTS

NKH

DTL

NKH

DTL

NKH

DTL

NKH

DTL

NKH

HNK

NKH

HNK

NKH HNK

NKH

HNK

NKH

NTS

NKH

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

CLN

NKH

HNK

CLN+MNC

SKN

NTS

DRA

Ð
H
 2
6

 CANIFA

Cty.

Phú Thái

Cty. 

Đức Minh Osaka

Nhà máy

Hưng Yên

Cty dầu khí

CTY Xuân Phúc

Hoàng Gia

 BÓNG ĐÁ TRẺ PVF

TT ĐÀO TẠO

 BÓNG ĐÁ TRẺ PVF

TT ĐÀO TẠO

 Linh Hương

 Ngọc

 Tân Kỳ

 Amazon

 Eufood

Phúc Thịnh

Cty

DV TH Sáng Mạnh

Khu Long Sơn

Phúc Lâm

Đa khoa

Bệnh viện

Phúc Lâm

Bv.Đa khoa
Hà Nội

Viện ĐH Mở

Cơ sở

Vintra Mex

Khu Thăng Long Resort

Khu nhà ở HBT

GĐ2

Hưng Thịnh Phát

Hưng Thịnh Phát

Khu nhà ở Phố mới Văn Giang

Cầu Ván

Khu dịch vụ

Đầm Lau

Khu dịch vụ

đầu mối

Chợ 

Cảng Mễ Sở

KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO

KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO

Việt Nam

Cty EIGER 

Cty Lê Hoàng

TÂN LỢI

THÔN 

ĐỒNG QUÊ

THÔN 

PHƯỢNG THƯỢNG
THÔN NHƯ 

CLN,LUC

CAN

DREAM CITY

KHU ĐÔ THỊ 

NKH

ODT

ODT

CLN

NKH

CQP

TÂN HƯNG
 

ẤP

Khu đô thị,nhà vườn sinh thái

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODTLUC

ODT

LUC

ODT

LUC

SKCLUC

SKC

LUC

ONT

KHU ĐÔ THỊ 

KHU ĐÔ THỊ 

KHU ĐÔ THỊ 

KHU ĐÔ THỊ 
KHU ĐÔ THỊ 

NKH

CLN,DTL

NKH

CLN,NTS

NKH

NTS

CLN

SKC

XÂM HỒNG

THÔN 

LUC,CLN

ODT

CLN

SKC

CLN,HNK

SKC

CLN

SKC

CLN

SKC

CLN

SKC

LUC

SKC

NTS

SKC

SKC

NKH,NTS,HNK

NKH

SKC

HNK

SKC

HNK

SKC

CLN,MNC,NTS

SKC

CLN,NKH,NTS,HNK

SKC

CLN,NTS,HNK

SKC

NKH

SKC MNC

SKC

NKH

SKC

CLN,NKH,MNC

SKC

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

HNK

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

LUC

ODT
NTS

ODT

HNK

ODT

HNK,LUC

ODT

HNK,LUC

ODT

HNK,NTS

ODT

NTS

ODT

CLN

SKC

NKH,NTS

ODT

CLN,HNK

ODT

ODT

CLN

ODT

MNC

SKC
LUC+CLN

NTS+CLN

ODT

NTS+CLN

ODT

NKH+NTS

ODT

CLN+NTS

ODT

HNK+CLN
ONT

LUC

HNK

LUC

HNK

LUC

HNK

NKH

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLNHNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN
LUC

CLN

HNK

CLN

ONT

NKH+CLN+HNK

HNK+NTS

CQP

NKH

TMD

NKH

TMD
NKH

TMD

NKH

TMD

NKH

TMD

NKH

TMD

NKH

TMD

NKH

TMD

NKH

TMD

NKH

TMD HNK

ODT

CLN

SKC,TMD

CLN

SKC+TMD

CLN

SKC+TMD

NKH

TMD

NKH

ODT

NKH+NTS

ODT

ONT
HNK

HNK

CLN

CLN,NTS,HNK

SKC

KHU ĐÔ THỊ 

KHU ĐÔ THỊ 

TMD

HNK+NTS

NKH

SKC

NKH

SKC

NKH

DTT

NKH

SKC

NTS

ODT

CLN+LUC

SKN

SKN

SKC

TMD

CLN+NKH

SKN

2021

4,86

2021

1,37

2021

7,94

2021

2,31

2021

0,88

2021

3,12

2021

4,22

2021

2,18

2021

3,90

2021

2,67

2021

0,91

2021

197,63

SKC

2,80

2021

TMD

NKH

ODT

Điện tử Minh An

Cty Bốn Mắt

Nam Cường

Cty

Trường Thành

Cty Tân Tiến

Nhà máy cơ khí

NKH

HNK

23 23

10.0 10.0

11.0 11.0

12.0 12.0

13.0 13.0

14.0 14.0

15.0 15.0

16.0 16.0

17.0 17.0

18.0 18.0

19.0 19.0

23 23

20.0 20.0

5

5

41.0

41.0

42.0

42.0

43.0

43.0

44.0

44.0

45.0

45.0

46.0

46.0

47.0

47.0

48.0

48.0

49.0

49.0

50.0

50.0

51.0

51.0

52.0

52.0

53.0

53.0

54.0

54.0

5

5

55.0

55.0

23

9.0

5
40.0

23

21.0

23

22.0

5
40.0

CLN

SKN
2021

1,30

Bến xe huyện

Khu đô thị + 

ODT+DGT

CLN,LUC,NTS

NTS+NKH

TMD

NTS+NKH

ODT

KHU ĐÔ THỊ 

HNK

ODT

LUC,NTS

SKC+TMD

nước sạch
Nhà máy 

CLN,NKH

SKC+TMD

LUC

SKC+TMD

CLN

SKC+TMD
CLN

SKC+TMD

LUC

SKC+TMD

NTS

SKC+TMD

NTS

SKC+TMD

CLN

SKC+TMD

HNK

SKC+TMD

CLN

SKC+TMD

CLN

SKC+TMDCLN

SKC+TMD

CLN

SKC+TMD

LUC

DVH

2021

3.70

NKH+CLN

NKH

2021

9,50

LUC

DRA

HNK

SKC+TMD

LUC

DSH

TTVG

Khu nhà ở

2021

2,42

CLN+NKH

DGT

HNK

TMD

LUC

SKC

SKC

LUC

SKC
LUC

SKC

LUC,HNK

ODT+DTL

DTL

HNK

TMD

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
UBND TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH HƯNG YÊN
UBND HUYỆN VĂN GIANG

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm ... Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm ... Văn Giang, ngày ... tháng ... năm ... Bắc Ninh, ngày ... tháng ... năm ...

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN

(Tổng diện tích tự nhiên 7.194,82 ha)

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

NKH

DCH

ONT

NKH

CLN

ONT

NTS

ONT

HNK

TMD

ONT
HNK

DVH

HNK

HNK

SKC+TMD

SKC

TMD

CLN+NTS

NKH

HNK,CLN

DCH,TMD

SKX

ONT

2021

6,10

NTD
HNK

2021

6,32

CLN+DTL

NKH

TIN

HNK,NTS

CLN+HNK
TMD

SKC

MNC

TMD
2021

1.54

LUC

DGT

2020

1,64

CP Việt Nhật

Cty

CLN

SKN

Mở HN

Viện Đại học 

CLN

ONT

LUC

TMD

Cty Đức Thiện

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Văn Giang

ONT

NTS

HNK

ONT

CLN

ONT

DGD

ONT

DGD

ONT

HNK

DGD

HNK

ONT

SKC

LUC,HNK

Thắng Lợi
Cơ khí

ONT

ONT

CLN

ONT

PHÚC THỌ
THÔN 

THÔN ĐẠI TÀI

3.819,68 ha

53,09% 46,91%

 3.375,14 ha

NTS

ONT

2020

0,25

NTS

ONT

NTS

TMD

0,12

2021HNK

SKC

0,81

2021

0,21

2021SKC

TMD

HNK

DTT
ONT
NTS

LUC

SKC

CLN

TSC

THÔN NHÂN VỰC

NKH

SKC

2021

1,70

2021

0,06

NTS

ONT

NTS

ONT

ONT

NTS

ONT

NTS

CLN

DRA

DGT

NKH+DGT

NKH+DGT

DGT

BÌNH THƯỢNG

HÒA 

THÔN 

DTL+DGT

DGT

DTL+DGT

DGT

NKH+CLN

DGT

Nhà máy nước

NKH

TMD

2021

2,00

KHU ĐÔ THỊ ĐẠI AN

NKH

ODT

HNK

DGT

2020

1,62

CLN

DGT

THÔN AB QUÁN TRẠCH

NKH+DTL

DGT

2021

2,60

HNK

DGT

 ECOPARK

KHU ĐÔ THỊ

0,31

2021TMD

TMD

2021

2,71TMD

NKH+NTS

2021

8,19

BHK+DGT+DTL

ONT

SKC

CLN

2021

10,65

DGT

NKH

2021

0,06SKN

CLN

CLN

ONT

2021

0,08

SKX

ONT

NKH+CLN+NTS+DGT+...

NKH

NKH+BHK

HNK+CLN

DGT

NKH+CLN

ONT

NKH

NKH+CLN

CLN+NKH
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VIỆT KHÔI


